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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp 

Mã học phần: OHSM322110

2. Tên Tiếng Anh: Occupational Health and Safety Management 
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ, Phân bố thời gian: 2(2:0:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Hà Trang
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  2.1/ ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: 

6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần đề cập đến công tác an toàn lao động, hệ thống pháp luật hiện hành và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất công nghiệp. Những biện pháp kỹ thuật về an toàn thiết bị, hóa chất, môi trường vệ sinh lao động, biện pháp quản lý để ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Khả năng ứng dụng kiến thức về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp để quản lý rủi ro trong môi trường làm việc.
	ELO3

(1.3)
	2

	G2
	Có thể xây dựng các kế hoạch hành động có thể áp dụng cho các tổ chức (giải quyết các vấn đề bao gồm khía cạnh xã hội, pháp luật và kinh tế)
	ELO6

(2.3)
	2

	G3
	Có đạo đức, trung thực và xác định được mục tiêu nghề nghiệp.
	ELO8

(2.5)
	3

	G4
	Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và văn bản hóa các tài liệu hỗ trợ trong công tác quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.
	ELO9
(3.1)

ELO10

(3.2)
	3

	G5
	Nhận thức trách nhiệm trong công tác quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.
	ELO12
(4.1)
	2


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1


	CLO1
	Nhận diện được những thay đổi sinh lý và những bệnh nghề nghiệp có thể gây ra cho cơ thể người lao động trong quá trình làm việc 
	ELO3

(1.3)


	2

	
	CLO2
	Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro trong môi trường làm việc dựa trên pháp luật và các tiêu chuẩn. 
	
	

	
	CLO3
	Áp dụng các nguyên tắc an toàn trong lao động
	
	

	G2
	CLO4
	Thiết lập kế hoạch thực hiện các biện pháp cải tiến điều kiện vệ sinh môi trường và sự an toàn trong phạm vi không gian làm việc 
	ELO6

(2.3.4)

	2

	G3
	CLO5
	xây dựng kế hoạch cho bản thân đạt được các yêu cầu nhà tuyển dụng cho vị trí nhân viên an toàn 
	ELO8

(2.5.3)
	3

	G4
	CLO6
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề 
	ELO9

(3.1.2)
	3

	
	CLO7
	Thiết lập các tài liệu hỗ trợ trong công tác quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức.
	ELO10

(3.2.3)
	3

	G5
	CLO8
	Xác định trách nhiệm cá nhân đóng góp trong công tác quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.
	ELO12
(4.1.1)
	2


9. Đạo đức khoa học:

+ Các bài tập, bài dịch từ inernet nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu mức độ nghiêm trọng sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) sẽ bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

+ Sinh viên thi hộ thì cả hai người thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.
10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1: Giới thiệu tổng quát  (2,0,4)

	
	
	
	

	
	A/ Nội dung và phương pháp GD trên lớp:(2h)

Nội dung:
1.1 Giới thiệu về OHS
1.2 Cơ hội nghề nghiệp
1.3 Hệ thống quản lý tích hợp 
1.4 Quá trình thiết lập hệ thống
1.5 Hệ thống văn bản pháp luật  
	CLO5

CLO6

CLO7
CLO8
	3
2

2

2
	Thuyết trình
Thảo luận nhóm

Học online cùng cựu sinh viên 


	Kết quả thảo luận 

Bài tập BT#1

	
	B/ Tự học: (4h)

+ BT#1 
	
	
	
	

	2-3
	Chương 2: 

Sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh lao động (4,0,8)
	
	
	
	

	1 
	A/ Nội dung và phương pháp GD trên lớp: (4h)

Nội dung:
2.1 Sinh lý lao động 
2.2 Bệnh nghề nghiệp

2.3 Yếu tố ảnh hưởng sức khỏe người lao động
2.4 Điều kiện lao động 
2.5 Hệ thống quản lý
	CLO1
CLO4
CLO6

CLO7

	2
2

3

3
	Thuyết trình
Thảo luận nhóm
Đặt và giải quyết vấn đề

Thực hành tại hiện trường 

	Quan sát

BT#2



	2 
	B/ Tự học: (8h)

+ BT#2
	
	
	
	

	4-10
	Chương 3: An toàn lao động (14,0,28)
	
	
	
	

	3 
	A/ Nội dung và phương pháp GD trên lớp:(12h)

Nội dung:
3.1. Khái niệm cơ bản

3.2. Mô hình quản lý an toàn 

3.3. Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro 
3.4. Tai nạn lao động và phương pháp điều tra tai nạn lao động  

3.5. Kỹ thuật an toàn cơ bản: hóa chất, thiết bị điện, làm việc không gian hạn chế, 5S, Lock out – tag out, an toàn cháy, an toàn làm việc trên cao 
3.6. Phương pháp quan sát và giao tiếp hiệu quả 
3.7. Huấn luyện an toàn tại cơ sở 
3.8. Công cụ hỗ trợ thực hiện QLAT
	CLO2

CLO3

CLO6

CLO7
CLO8

	2
2

3

3

2
	Thuyết trình 
Thảo luận nhóm
Thực hành tại hiện trường 

	BT#3

BT#4
BT#5

	4 
	B/ Tự học: (24h)

+ BT#3
+ BT#4
+ BT#5
	
	
	
	

	11-12
	Huấn luyện theo nội dung BT#5

	13-15
	Chương 4: Văn hóa an toàn trong tổ chức (6,0,12) 
	
	
	
	

	5 
	A/ Nội dung và phương pháp GD trên lớp:(6h)

Nội dung:
4.1 Khái niệm 

4.2 Vai trò lãnh đạo 
4.3 Công cụ đánh giá
4.4 Công cụ xây dựng và cải tiến văn hóa an toàn 
	CLO8
	2
	Trình chiếu

Thảo luận nhóm
Tham quan nhà máy 
	BT#6

	6 
	B/ Tự học: (12h)

+ BT#6
	
	
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá 
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập – Tiểu luận 
	
	
	
	50%

	BT#1
	Đánh giá nhu cầu tuyển dụng từ thị trường lao động về lĩnh vực an toàn lao động. 

Lập kế hoạch cá nhân để trở thành nhân viên an toàn 
	Tuần 1
	CLO5
CLO6

CLO8
	3
2

2
	Bài tập nhóm và cá nhân 
	Rubric 
	10%

	BT#2
	Quan trắc các thông số điều kiện vi khí hậu, xây dựng kế hoạch cải tiến 
	Tuần 3
	CLO1
CLO4

CLO6

CLO7
	2
2

3

3
	Tiểu luận nhóm
	Rubric
	10%

	BT#3
	Nhận diện mối nguy
	Tuần 4
	CLO2


	2
	Bài tập cá nhân
	Rubric
	5%

	BT#4
	Lập hồ sơ an toàn và nhãn theo quy định cho 1 hóa chất tại PTN
	Tuần 6
	CLO2
CLO3
CLO7
	2
2
3
	Bài tập cá nhân
	Phiếu kiểm tra
	10%

	BT#5
	Biên soạn tài liệu huấn luyện và huấn luyện an toàn PTN  đối với sinh viên 
	Tuần 14
	CLO3
CLO6

CLO7

CLO8
	2
3

3

2
	Bài tập nhóm
	Rubric
	10%

	BT#6
	Báo cáo kết quả tham quan 
	Tuần 13
	CLO2
CLO8
	2
2
	Bài tập cá nhân
	Thang điểm đáp án 
	5%

	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	

	
	- Nội dung bao quát các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	CLO1

CLO2

CLO3


	2

2

2
	Thi trắc nghiệm&tự luận
	Thang điểm đáp án
	50%


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT#1
	BT#2
	BT#3
	BT#4
	BT#5
	BT#6
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	
	x
	
	
	
	
	x

	CLO2
	
	
	x
	x
	
	x
	x

	CLO3
	
	
	
	x
	x
	
	x

	CLO4
	
	x
	
	
	
	
	

	CLO5
	x
	
	
	
	
	
	

	CLO6
	x
	x
	
	
	x
	
	

	CLO7
	
	x
	
	x
	x
	
	

	CLO8
	x
	
	
	
	x
	x
	


12. Tài liệu học tập
Giáo trình:

[1] Hoàng Trí (2015), Occupational safety and industrial environments, Vietnam National University Ho Chi Minh City

[2] Nebosh (2009) fourth edition, Introduction to Health and Safety at Work, Elsevier
Tham khảo:

[3] International Finance Corporation (2010), General guidance for the Environment, Health, Safety

[4] International Labour Organization (2014), Investigating occupational accidents and occupational diseases, ISBN: 978-92-2-829419-4, ISBN: 978-92-2-829420-0 (web pdf)
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	 
	          Nguyễn Hà Trang


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:



�Thay đổi tên học phần 


�Thay đổi mã học phần 
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